
 
 

Phụ lục 01 
DANH MỤC BẢNG HIỆU 

(Kèm theo Thông báo  số 1355/TB-TTYT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của 
Trung tâm Y tế quận Thanh Khê) 

STT Nội Dung Đơn Vị 
Tính Kích Thước Số Lượng 

1 
Bảng "Cầu thang bộ, lối xuống tầng hầm": 
mặt nền alu 3mm, dán decal in KTS, cán 
màng keo bảo vệ 

bảng 30cm x 60cm 2 

2 Bảng "cầu thang bộ": mặt nền alu 3mm, 
dán decal in KTS, cán màng keo bảo vệ bảng 20cm x 40cm 21 

3 
Bảng "LỐI LÊN KHOA KHÁM BỆNH 
TẦNG 1": mặt nền alu 3mm, dán decal in 
KTS, cán màng keo bảo vệ 

bảng 30cm x 60cm 1 

4 
Bảng "ĐI LÊN TẦNG 1 XIN VUI LÒNG 
ĐI CẦU THANG BỘ": mặt nền alu 3mm, 
dán decal in KTS, cán màng keo bảo vệ 

bảng 30cm x 60cm 1 

5 
Bảng "ĐI LÊN TẦNG 2 XIN VUI LÒNG 
ĐI CẦU THANG BỘ": mặt nền alu 3mm, 
dán decal in KTS, cán màng keo bảo vệ 

bảng 30cm x 60cm 1 

6 
Bảng "CẢNH BÁO CẦU THANG TRƠN 
TRỢT DỄ TÉ NGÃ": mặt nền alu 3mm, 
dán decal in KTS, cán màng keo bảo vệ 

bảng 30cm x 60cm 10 

7 
Bảng "CẢNH BÁO SÀN ƯỚT DỄ NGÃ": 
mặt nền alu 3mm, dán decal in KTS, cán 
màng keo bảo vệ 

bảng 30cm x 60cm 39 

8 

Bảng "CẢNH BÁO CẨN THẬN! 
KHÔNG LEO TRÈO LAN CAN HÀNH 
LANG NGUY HIỂM -  DỄ TÉ NGÃ ": 
mặt nền alu 3mm, dán decal in KTS, cán 
màng keo bảo vệ 

bảng 30cm x 60cm 20 

9 
Bảng "Bảng giữ gìn nhà vệ sinh sạch đẹp 
": mặt nền alu 3mm, dán decal in KTS, cán 
màng keo bảo vệ 

bảng 30cm x 60cm 68 

10 Bảng nhân viên trực bác sỹ và điều dưỡng 
trực: mặt nền mica 2mm, dán ngược mặt 

bảng 40cm x 40cm 5 



 
 

sau decal in KTS, cán màng keo bảo vệ 

11 

Bảng buồng bệnh bác sỹ và điều dưỡng  
phụ trách: mặt nền mica 2mm, dán ngược 
mặt sau decal in KTS, cán màng keo bảo 
vệ 

bảng 40cm x 40cm 90 

12 

Bảng công tác khoa và tình hình bệnh 
nhân: khung thép hộp vuông 20x20, mặt 
nền mica 3mm, dán ngược mặt sau decal in 
KTS, nẹp viền V xung quanh 

bảng 1.2m  x 2.4m 11 

13 
Bảng bấm chuông gọi nhân viên y tế: mặt 
nền mica 2mm, dán ngược mặt sau decal in 
KTS, cán màng keo bảo vệ 

bảng 15cm x 20cm 63 

14 Bảng cấm hút thuốc: mặt nền alu 3mm, 
dán decal in KTS, cán màng keo bảo vệ bảng 20cm x 40cm 20 

15 
Bảng Hưởng ứng phát động “Bệnh viện 
Xanh – Sạch –Đẹp”: mặt nền alu 3mm, 
dán decal in KTS, cán màng keo bảo vệ 

bảng 30cm x 40cm 10 

16 
Biển cấm không quay phim chụp hình: mặt 
nền alu 3mm, dán decal in KTS, cán màng 
keo bảo vệ 

bảng 20cm x 40cm 12 

17 
Các bảng tên phòng: 2 mặt nền alu 3mm, 
dán decal cắt máy vi tính, ở giữa lót ke 
bách bằng fomet 1cm  

bảng 20cm x 40cm 10 

18 Nội quy khoa phòng:  bảng 80cm x 120cm 13 

19 Bảng thay dép lần 1: mặt nền alu 3mm, 
dán decal in KTS, cán màng keo bảo vệ bảng 10cm x 20cm 1 

20 Bảng thay dép lần 2: mặt nền alu 3mm, 
dán decal in KTS, cán màng keo bảo vệ bảng 10cm x 20cm 1 

21 
Slogan các khoa phòng: mặt nền mica 
3mm, dán ngược mặt sau decal in KTS, 
cán màng keo bảo vệ 

bảng 20cm x 60cm 7 

22 Số đầu giường: mặt nền alu 3mm, dán 
decal in KTS, cán màng keo bảo vệ bảng 10cm x 10cm 118 

23 Bảng không phận sự cấm vào: mặt nền alu 
3mm, dán decal in KTS, cán màng keo bảo 

bảng 15cm x 40cm 2 



 
 

vệ 

24 
Quầy tiếp đón và hướng dẫn: dán decal in 
KTS, cán màng keo bảo vệ, cắt dán từng 
chữ lên mặt kính 

bảng 87cm x 110cm 3 

25 

Ô CỬA ƯU TIÊN DÀNH CHO CÁC ĐỐI 
TƯỢNG SAU: dán decal in KTS, cán 
màng keo bảo vệ, cắt dán từng chữ lên mặt 
kính 

bảng 65cm x 86cm 1 

26 
Ô ĐÓNG DẤU: dán decal in KTS, cán 
màng keo bảo vệ, cắt dán từng chữ lên mặt 
kính 

bảng 65cm x 86cm 1 

27 
GIỜ LÀM VIỆC: dán decal in KTS, cán 
màng keo bảo vệ, cắt dán từng chữ lên mặt 
kính 

bảng 65cm x 86cm 1 

28 
BỆNH VIỆN KHÔNG KHÓI THUỐC 
LÁ: mặt nền alu 3mm, dán decal in KTS, 
cán màng keo bảo vệ 

bảng 20cm x 60cm 10 

29 Nơi đăng ký khám: dán decal in KTS, cán 
màng keo bảo vệ bảng 15cm x 40cm 1 

30 Nơi đánh phiếu nhận thuốc, CLS:  dán 
decal in KTS, cán màng keo bảo vệ bảng 15cm x 40cm 1 

31 Nơi nhận sổ:  dán decal in KTS, cán màng 
keo bảo vệ bảng 15cm x 40cm 1 

32 Nơi trả sổ:  dán decal in KTS, cán màng 
keo bảo vệ bảng 15cm x 40cm 1 

33 

Bệnh nhân đăng ký khám bệnh cần xuất 
trình các giấy tờ sau: dán decal in KTS, 
cán màng keo bảo vệ, cắt dán từng chữ lên 
mặt kính 

bảng 56cm x 85cm 1 

34 

Bảng truyền thông , giáo dục sức khoẻ ( 
khoa Nôi – Truyền nhiễm, Ngoại - 
sản,Nhi, csskss, HSTC chống độc, LCK, 
khoa Khám bệnh, Xét nghiệm, CĐHA, 
HSCC, YHCT- PHCN): 
mặt nền alu 3mm, dán decal in KTS, cán 
màng keo bảo vệ, nẹp viền V xung quanh, 

bảng 1.2m x 2.4m 11 



 
 

gắn các kẹp giấy 

35 

Bảng 12 điều y đức: khung thép hộp vuông 
20x20, mặt nền alu 3mm, dán decal in 
KTS, cán màng keo bảo vệ, nẹp viền V 
xung quanh 

bảng 80cm x 120cm 10 

36 

Quyền và nghĩa vụ của người bệnh: khung 
thép hộp vuông 20x20, mặt nền alu 3mm, 
dán decal in KTS, cán màng keo bảo vệ, 
nẹp viền V xung quanh 

bảng 80cm x 120cm 10 

37 
Giường dành cho người cao tuổi: mặt nền 
alu 3mm, dán decal in KTS, cán màng keo 
bảo vệ 

bảng 20cm x 40cm 4 

38 
Bảng đề phòng mất trộm: mặt nền alu 
3mm, dán decal in KTS, cán màng keo bảo 
vệ 

bảng 30cm x 40cm 15 

39 

CẢNH BÁO! LỐI ĐI CÓ ĐỘ DỐC, 
KHÔNG BẰNG PHẲNG CẨN THẬN - 
DỄ TÉ NGÃ: mặt nền alu 3mm, dán decal 
in KTS, cán màng keo bảo vệ 

bảng 20cm x 40cm 10 

40 Tác hại khi sử dụng sữa công thức: dán 
decal in KTS, cán màng keo bảo vệ bảng 80cm x 100cm 1 

41 
Tác hại khi sử dụng bình bú và vú núm vú 
giả: dán decal in KTS, cán màng keo bảo 
vệ 

bảng 80cm x 100cm 1 

42 
Quy trình xử lý dụng cụ chịu nhiệt: mặt 
nền alu 3mm, dán decal in KTS, cán màng 
keo bảo vệ 

bảng 40cm x 60cm 1 

43 
Quy trình xử lý dụng cụ không chịu nhiệt: 
mặt nền alu 3mm, dán decal in KTS, cán 
màng keo bảo vệ 

bảng 40cm x 60cm 1 

44 

CẢNH BÁO! 
SÀN NHÀ VỆ SINH ƯỚT, TRƠN 
TRƯỢT  
CẨN THẬN - DỄ TÉ NGÃ: mặt nền alu 
3mm, dán decal in KTS, cán màng keo bảo 
vệ 

bảng 30cm x 40cm 81 



 
 

45 
Thu khám sức khoẻ:  dán decal in KTS, 
cán màng keo bảo vệ, cắt dán từng chữ lên 
mặt kính 

bảng 56cm x 85cm 1 

46 
Thanh toán ra viện :+ Bảo hiểm y tế + 
Viện phí:  dán decal in KTS, cán màng keo 
bảo vệ, cắt dán từng chữ lên mặt kính 

bảng 56cm x 85cm 1 

47 

Nơi xác nhận đơn thuốc BẢO HIỂM Y TẾ 
:+ Bảo hiểm y tế + Viện phí:  dán decal in 
KTS, cán màng keo bảo vệ, cắt dán từng 
chữ lên mặt kính 

bảng 56cm x 85cm 2 

48 
Nơi xác nhận đơn thuốc bệnh nhân khuyết 
tật:  dán decal in KTS, cán màng keo bảo 
vệ, cắt dán từng chữ lên mặt kính 

bảng 56cm x 85cm 1 

49 
SƠ ĐỒ QUY TRÌNH KHÁM SỨC 
KHỎE:  dán decal in KTS, cán màng keo 
bảo vệ, cắt dán từng chữ lên mặt kính 

bảng 65cm x 110cm 1 

50 
Đăng ký khám bệnh:  dán decal in KTS, 
cán màng keo bảo vệ, cắt dán từng chữ lên 
mặt kính 

bảng 56cm x 85cm 2 

51 
Cấp phát thuốc Bảo hiểm Y tế:  dán decal 
in KTS, cán màng keo bảo vệ, cắt dán từng 
chữ lên mặt kính 

bảng 56cm x 85cm 1 

52 Chữ "KHOA KHÁM BỆNH": mặt chữ 
mica 2mm, dựng nỗi bằng fomet 2cm chữ 70cm x 210cm 12 

53 
Chung tay xây dựng cơ sở y tế xanh sạch 
đẹp: khung thép hộp vuông 20x20, nền 
căng bạt 2 da in KTS 

 bảng      

54 Bảng hướng dẫn đi làm cận lâm sàng   bảng 1m2 x 1m2  3  

55  Phòng xử lý dụng cụ 
dán decal in KTS, cán màng keo bảo vệ 

bảng  20cm x 80cm   1 

56 
Đăng ký khám bệnh:  dán decal in KTS, 
cán màng keo bảo vệ, cắt dán từng chữ lên 
mặt kính 

bảng 56cm x 85cm 1 

57 nhà vệ sinh bệnh nhân: mặt nền alu 3mm, 
dán decal in KTS, cán màng keo bảo vệ bảng 20cm x 40cm 2 



 
 

58 
Ô số : (Từ 01 đến 06):  dán decal in KTS, 
cán màng keo bảo vệ, cắt dán từng chữ lên 
mặt kính 

bảng 70cm x 106cm  6 

59 Lấy máu:  dán decal in KTS, cán màng keo 
bảo vệ, cắt dán từng chữ lên mặt kính bảng 70cm x 106cm  2 

60 
Nơi trả Kết quả xét nghiệm:  dán decal in 
KTS, cán màng keo bảo vệ, cắt dán từng 
chữ lên mặt kính 

bảng 82cm x 109cm 1 

61 

Đăng ký khám qua mạng: khung thép hộp 
vuông 20x20, mặt nền alu 3mm, dán decal 
in KTS, cán màng keo bảo vệ, nẹp viền V 
xung quanh 

bảng 80cm x 120cm 1 

62 

CẢNH BÁO! BẬC TAM CẤP  TRƠN 
TRƯỢT  LÊN - XUỐNG CẨN THẬN - 
DỄ TÉ NGÃ:  mặt nền alu 3mm, dán decal 
in KTS, cán màng keo bảo vệ 

bảng 15cm x 40cm 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Phụ lục 02 
Mẫu báo giá của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê 

(Kèm theo Thông báo  số        /TB-TTYT ngày     tháng    năm 2024 của 
Trung tâm Y tế quận Thanh Khê) 

 
TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Địa chỉ:….                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Email:….                                                       Đà Nẵng, ngày      tháng      năm 2024 
Tel:.... 

 
THƯ CHÀO GIÁ 

 
Kính gửi: Trung tâm Y tế quận Thanh Khê 

 
Theo nhu cầu của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê và sau khi nghiên cứu 

công văn số   ngày    tháng    năm 2024 của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê, Công 
ty………xin gửi đến Quý khách hàng báo giá cung cấp….. cho Trung tâm y tế 
Quận Thanh Khê theo đúng yêu cầu của Trung tâm như sau: 

 

TT Tên hàng 
hóa 

Tính năng, 
thông số kỹ 

thuật 
ĐVT Số lượng 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành 
tiền 

(đồng) 

1.       

 Tổng cộng      

 

Bằng chữ:……………… 
Đơn giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và các loại phí, lệ phí (nếu có).  



 
 
Báo giá có hiệu lực ….. ngày kể từ ngày báo giá. 

Trân trọng./. 
               Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá                
      (Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu) 
 


